
STT ID (Mã tài khoản)Họ và Tên (Tên đầy đủ Tiếng Việt có dấu)Ngày sinh (Ngày/tháng/năm)Khối Lớp Vòng Sửa lại tên, lớp

1 1298211199 ★Nguyễn Đình Đức Mạnh★ 12/05/2009 6 ༺6A1༻ 21

2 1297781015 Bùi Ngọc Huyền 10/02/2009 6 6a1 21 x

3 1298949245 đặng lê mai phương 15/03/2009 6 6a1 21 x

4 1297459832 Đinh Trần Anh Minh 26/08/2020 6 6a 21

5 1291823435 Đoàn Ngọc Ninh 03/11/2009 6 6a1 21

6 1298635875 Lê quang mạnh 24/06/2009 6 6A1 21 x

7 1298634453 lưu việt anh 23/08/2009 6 6a1 21 x

8 1294867664 ngô minh gia bảo 12/11/2009 6 6a1 21 x

9 1298288425 Nguyễn Khánh Linh 29/10/2009 6 6a3 21

10 1298635576 Nguyễn Song Hiền Trinh 14/10/2009 6 6A4 21

11 1298638705 Nguyễn Song Ngọc Trinh 14/10/2009 6 6A4 21

12 1298640177 Nguyễn Thành Nghĩa 20/08/2009 6 6A2 21

13 1297866811 Nguyễn Thế Tài 20/12/2009 6 6a3 21

14 1296792394 Nguyễn Thị Hương Giang 20/02/2009 6 6a2 21 x

15 1297953125 Nguyễn Thị Khánh Linh 30/05/2009 6 6A3 21

16 1294121448 Nguyễn Thiên An 06/01/2009 6 6a2 21

17 1298856804 Nguyễn Tiến Kỳ 21/01/2009 6 6A2 21

18 1296418654 Nguyễn Viết Thắng 06/08/2009 6 6a3 21

19 1297905367 Phạm Đăng Khoa 27/03/2009 6 6a3 21

20 1298632867 Phạm Ngọc Mai 08/02/2009 6 A1 21

21 1298657762 Phạm Ngọc Mai 08/02/2009 6 6a1 21

22 1298715013 Phạm Ngọc Mai 08/02/2009 6 6a1 21

23 1298728873 Phạm Ngọc Mai 08/02/2009 6 6a1 21

24 1298911746 Tăng Nguyễn Tiến An 14/04/2009 6 6a1 21

25 1295807036 Tăng Quốc Khánh 27/01/2009 6 6a2 21

26 1298656266 tong kim khanh nha 29/03/2009 6 6a1 21

27 1298652938 Tống Phi Long 04/08/2009 6 6a1 21

28 1298639910 Võ Lê Hoàng Lâm 04/01/2009 6 6A1 21

29 1298635650 Vũ Đức Anh 17/01/2009 6 6a1 21

30 1297851653 Áo Việt Nam 07/06/2008 7 7a3 21

31 1296578403 Ayun Phạm Gia Huy 23/11/2008 7 7a1 21

32 1297815287 Đặng Lê Phương Uyên 17/06/2008 7 7a1 21

33 1294512195 DƯƠNG GIA BẢO 30/06/2008 7 7A2 21

34 1297785680 Hồ Hiểu Dân 16/10/2008 7 7a2 21

35 1297795487 Mai Xuân Hiếu 17/01/2009 7 7a1 21

36 1297524507 Nguyễn Đình Tài 22/09/2008 7 7a1 21

37 1297972780 Nguyễn Đức Anh 17/01/2008 7 7a1 21

38 1295719859 Nguyễn Hà Phương 24/01/2008 7 7a2 21

39 1298032734 Nguyễn Lê Nguyễn 22/11/2008 7 7a1 21

40 1290102704 Nguyễn Lương Hòa 20/11/2008 7 7A3 21

41 1298468507 Nguyễn Mai Quỳnh Chi 02/07/2008 7 7a2 21

42 1298320406 Nguyễn Ngọc Linh Đan 22/12/2008 7 7A3 21

43 1298637008 Nguyễn Ngọc Minh Tâm 09/04/2008 7 7a2 21

44 1298095422 Nguyễn Quang Bảo 22/09/2008 7 7a1 21

45 1298026080 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 29/05/2008 7 7a1 21

46 1298538131 Nguyễn Trần Thảo Nguyên 07/03/2008 7 7a1 21

47 1295755929 Phan Huy Hải Phong 16/09/2019 7 7a3 21

48 1292279866 Phan Khắc Hoàng Lịch 18/09/2008 7 7A1 21

49 1298635373 Tạ Thanh Trúc 27/12/2008 7 7a3 21

50 1297676335 Trần Cao Quốc Bảo 17/09/2008 7 Lớp 7 21

51 1298460301 Trần Lan Hương 04/06/2008 7 7A1 21

52 1297382965 Trần Nguyễn Phương Thúy 24/05/2008 7 7a2 21
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53 1297698654 Trần Vũ Đình Huy 05/02/2008 7 7A2 21

54 1297780991 Trương Anh Dũng 23/05/2008 7 7a1 21

55 1297630195 Trương Hải Yến 09/01/2008 7 7a2 21

56 1297576167 Võ Ngọc Bảo Trân 26/11/2008 7 7a2 21

57 1296453004 Vũ Bảo Ngọc 23/03/2008 7 7A2 21

58 1295298847 Vũ Bảo Ngọc 23/03/2008 7 7A2 21

59 1297798264 Đặng Hoàng Hải Đăng 22/05/2007 8 8a1 21

60 1298638515 Đặng Thái Huyền 05/06/2007 8 8a1 21

61 1297556712 Đinh Thị Phương Anh 31/10/2007 8 8A2 21

62 1297686548 Đoàn Quốc Khánh 01/01/2007 8 8a2 21

63 1296459296 Hồ Hạnh Dung 09/10/2007 8 8a1 21

64 1298634256 Hoàng Lê Khánh Ly 24/10/2007 8 8A1 21

65 1295099937 Nguyễn Đỗ Phương 30/01/2007 8 8a1 21

66 1298645629 Nguyễn Hương Giang 29/11/2007 8 8a1 21

67 1298471991 Nguyễn Thanh Thanh 31/01/2007 8 8a1 21

68 1298322901 Nguyễn Thị Khánh Linh 24/09/2007 8 8A1 21

69 1295869708 Nguyễn Trí Dũng 21/12/2007 8 8A2 21

70 1296605591 Phạm Lê Ngọc Bảo 14/06/2007 8 8A3 21

71 1294553722 Phạm Nguyễn Cẩm Hà 08/05/2007 8 8a1 21

72 1296329376 Phạm Tâm Như 02/07/2007 8 8a1 21

73 1298471988 Phan Hồng Phúc 18/12/2007 8 8a1 21

74 1295479525 Trịnh Ngô Đức Châu 13/10/2007 8 8a1 21

75 1295786779 Trịnh Thị Quỳnh Anh 19/09/2019 8 8a2 21 x

76 1297255160 Trương Minh Trang 10/10/2007 8 a 21

77 1296426452 Bùi Diên Gia Bảo 15/04/2006 9 9a1 21

78 1298637259 Bùi Tuyết Nhung 26/11/2006 9 9a2 21

79 1298648451 Hà Tuấn Hùng 30/11/2006 9 9a1 21

80 1297887646 Lê Duy Nguyên Vũ 19/10/2006 9 9a1 21

81 1295090114 Lê Duy Nguyên Vũ 19/10/2006 9 9a1 21

82 1297785592 Lê Thị Phương Thùy 10/08/2006 9 9a1 21

83 1296087482 Nguyễn Bảo Hân 06/02/2006 9 9a1 21

84 1295096701 Phạm Tiến 19/06/2006 9 9A2 21

85 1296098877 Phạm Trung Kiên 14/02/2006 9 9A1 21

86 1296001017 Phan Hữu Ngọc 03/02/2006 9 9a2 21

87 1291504301 Thái Bảo Trân 11/12/2018 9 9a1 21

88 1297906452 Tôn Thất Đạt 25/10/2006 9 9a1 21

89 1297546169 Trần Phương Sinh 28/10/2006 9 9A2 21

90 1297545866 Trần Thị Thảo Vy 09/01/2006 9 9a1 21

91 1295090054 Y Thiên Bon Jốc Ju 18/09/2006 9 9a1 21


